
Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

      B- Đất ở tại nông thôn

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

I xã Nam Hoà (đồng bằng)

1 Đoạn từ cầu sông Chanh đến giáp xã Yên Hải:

1.1
Các hộ mặt đường từ cầu sông Chanh đến đầu đường vào chùa Giữa đồng (gồm các
xóm 1,2,5,6,7)

600,000 300,000 200,000 150,000

1.2 Đoạn từ đầu đường vào chùa giữa đồng đến giáp xã Yên Hải (xóm 3, xóm 4) 500,000 250,000 200,000 150,000

1.2.
1

Đoạn từ nhà bà Hát đến cầu II 300,000 200,000 150,000

1.2.
2

Đoạn giáp từ cầu II đến cây đa 200,000 150,000 100,000

1.3 Đoạn giáp từ nhà bà Ngà về giáp xã Cẩm La (đường vào chùa đồng)

1.3.1 Đoạn từ nhà bà Ngà về đến hết nhà văn hoá xóm 6 300,000 200,000 150,000

1.3.2 Đoạn từ giáp nhà văn hóa xóm 6 đến giáp xã Cẩm La 250,000 150,000 100,000

1.4 Đoạn từ nhà bà Luân đến nhà ông Thắng

1.4.1 Đoạn từ nhà bà Luân đến hết nhà bà Thắm 300,000 200,000 150,000

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

1.4.2 Đoạn  từ giáp nhà bà Thắm đến nhà ông Thắng 250,000 150,000 100,000

2 Đoạn từ cầu sông Chanh đến giáp xã Cẩm La
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2 Đoạn từ cầu sông Chanh đến giáp xã Cẩm La

2.1 Đoạn từ cầu Sông Chanh đến đường rẽ phà chanh cũ (xóm 6, xóm 7) 600,000 300,000 200,000 150,000

2.2 Đoạn từ nhánh rẽ phà Chanh cũ đến giáp xã Cẩm La (xóm 6, xóm 7) 400,000 250,000 200,000 150,000

II Xã YêN Hải (đồng bằng)

1
Đoạn từ giáp xã Nam Hoà đến đến giáp Trường Tiểu học xã Yên Hải
 (gồm các xóm 1,2,7,8)

500,000 200,000 150,000 100,000

2 Đoạn từ trường tiểu học Yên Hải đến đầu cầu chợ Đông (gồm các xóm 6,7,8) 900,000 200,000 150,000 100,000

3 Đoạn giáp từ đầu cầu chợ Đông đến giáp địa phận xã Phong Cốc (xóm 8) 800,000 200,000 150,000 100,000

4 Đường liên thôn:

4.1 Đoạn từ trường tiểu học Yên Hải đến hết nhà ông Chuộng (gồm các xóm 3,4,5,6) 350,000 200,000 150,000 100,000

4.2 Đoạn từ nhà bà Liên và nhà ông Gan đến hồ Quán (gồm các xóm 3,5,6) 350,000 200,000 150,000 100,000

4.3 Đường chống bão K28

4.3a Đoạn từ nhà ông Hùng và nhà ông Đương đến hết nhà ông Sơn (xóm 8) 350,000 150,000 100,000

4.3b Đoạn từ giáp nhà ông Sơn đến kênh N26 300,000 150,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

4.3c Đoạn từ giáp kênh đến cầu xóm 4 250,000 150,000

III Xã Phong Cốc (đồng bằng)
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III Xã Phong Cốc (đồng bằng)

1 Đường trục huyện (Đoạn từ giáp xã Yên Hải đến giáp xã Cẩm La):

1.1 Đoạn từ giáp xã Yên Hải đến Cầu Miếu (xóm 7) 800,000 300,000 150,000 100,000

1.2 Đoạn từ cầu Miếu đến Ngân hàng (xóm 6) 1,200,000 300,000 150,000 100,000

1.3 Đoạn từ giáp Ngân hàng đến cầu Chỗ (xóm 4, xóm 5) 1,500,000 700,000 150,000 100,000

1.4 Đoạn từ cầu Chỗ  đến giáp xã Cẩm La (xóm 1,2) 1,200,000 400,000 150,000 100,000

2 Trục đường xã:

2.1 Đoạn đường vào chợ Cốc (xóm 4) 1,500,000 300,000 150,000 100,000

2.2 Đoạn từ cầu Chỗ đến xóm Thượng (xóm 2 và xóm 3) 700,000 300,000 150,000 100,000

2.3 Đoạn từ nhà ông Chuộng đến hết nhà ông Đến và hết nhà ông Sử (xóm 3) 300,000 150,000 100,000

2.4 Đoạn từ nghĩa trang đến cầu Miếu (xóm 7) 300,000 150,000 100,000

2.5 Đoạn từ nhà ông Quang đến hết đường ngoại giá (xóm 7) 300,000 200,000 150,000 100,000

2.6 Đoạn từ nhà bà Vượng đến hết nhà ông Thanh (Xóm 4, 5, 6) 200,000 150,000 100,000

IV Xã Phong Hải (đồng bằng)
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

1
Khu trung tâm chợ Cốc:gồm đoạn từ chợ Cốc đến cầu Chỗ và đoạn từ chợ Cốc đến hết
trường cấp 2 và đoạn vào chợ (gồm các thôn 1,2,3 )

1,700,000 600,000 150,000 100,000

2 Đoạn từ trường câp 2 đến hết đường vào phòng khám Hà Nam (thôn 4, 5, 6) 1,200,000 500,000 200,000 100,000
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1
Khu trung tâm chợ Cốc:gồm đoạn từ chợ Cốc đến cầu Chỗ và đoạn từ chợ Cốc đến hết
trường cấp 2 và đoạn vào chợ (gồm các thôn 1,2,3 )

1,700,000 600,000 150,000 100,000

2 Đoạn từ trường câp 2 đến hết đường vào phòng khám Hà Nam (thôn 4, 5, 6) 1,200,000 500,000 200,000 100,000

3 Đoạn từ đường vào phòng khám Hà Nam đế giáp xã Liên Hoà (gồm các thôn 6, 7)

3.1 Đoạn từ đường vào phòng khám Hà Nam đến sân vui chơi thanh thiếu nhi và hết nhà
bà Bích

800,000 250,000 150,000 100,000

3.2 Đoạn từ tiếp giáp nhà bà Bích (Hải) đến ngã tư Cầu Ván 600,000 250,000 150,000 100,000

3.3 Đoạn từ giáp ngã tư Cầu Ván đến giáp xã Liên Hoà 500,000 200,000 150,000 100,000

4 Đoạn từ ngã 4 cầu ván ra bến đò sang Hà An, đoạn từ ngã 4 cầu Ván và cống mương

4.1 Đoạn từ ngã 4 cầu ván ra bến đò sang Hà An (thôn 7)

4.1a Đoạn từ ngã 4 cầu ván đến ống xi phông cắt ngang đường (thôn 7) 400,000 200,000 150,000

4.1b Đoạn từ tiếp giáp ống xiphông đến bến đò Phong Hải - Hà An (thôn 7) 300,000 200,000 150,000

4.2 Từ ngã tư Cầu Ván đến hết khu dân Cống Mương 400,000 200,000 150,000 100,000

5 Đường ra xóm đầm Đầm: từ nhà ông Ngà đến hết nhà ông Mai

5.1 Đoạn từ nhà ông Ngà đến cầu xóm Giữa (thôn 2) 300,000 150,000 100,000

5.2 Đoạn giáp từ cầu xóm Giữa đến nhà ông Mai (thôn 3) 200,000 150,000 100,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

V Xã Liên Hoà (đồng bằng)

1 Tuyến đường trục huyện từ giáp xã Phong Hải đến giáp xã Liên Vị:
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1 Tuyến đường trục huyện từ giáp xã Phong Hải đến giáp xã Liên Vị:

1.1 Đoạn từ giáp xã Phong Hải đến kênh N31 (gồm các xóm 1,2,3) 450,000 250,000 150,000 100,000

1.2 Đoạn giáp kênh N31 đến đường trái 3 xã 350,000 200,000 150,000 100,000

1.3 Đoạn từ đường trái 3 xã đến kênh N33 400,000 200,000 150,000 100,000

1.4 Đoạn từ giáp kênh N33 đến cầu Lưu Khê (xóm 4,5) 450,000 200,000 150,000 100,000

1.5
Đoạn từ cầu Lưu Khê đến giáp cầu kênh chính xã Liên Vị
(xóm 6,7,8)

650,000 250,000 150,000 100,000

1.6 Đoạn từ nhà ông Khảm đến nhà ông Tý xóm cống Quỳnh Biểu 200,000 150,000 100,000

2 Đoạn từ giáp đình Lưu Khê đến cống Khuê (xóm 6) 300,000 200,000 150,000 100,000

VI Xã Liên Vị (đồng bằng)

1
Đoạn từ giáp xã Liên Hoà đến hết nhà ông Hải và hết nhà bà Xoan và đường vào chợ
(xóm Đông)

600,000 250,000 150,000 100,000

2
Đoạn từ nhà ông Đại và từ nhà ông Sơn đến ngã 3 đường kênh 36 (gồm các xóm :
xóm Đông, xóm Đình, xóm Quán, xóm Bầu, xóm Bấc)

400,000 250,000 150,000 100,000

3 Đường liên thôn đi Vị Khê đến nhà bà Tâm 300,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

4 Từ nhà ông Huyên đến hết nhà ông Đào (thôn Vị Khê) 300,000 200,000 150,000 100,000

5 Đường Đồng Cam:  Đoạn từ nhà ông Lăng đến giáp lưu chân đê 350,000 200,000 150,000 100,000
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5 Đường Đồng Cam:  Đoạn từ nhà ông Lăng đến giáp lưu chân đê 350,000 200,000 150,000 100,000

6 Đường đi xã Tiền Phong 400,000

7 Đường Vị Khê đi Cầu Miếu 150,000 100,000

VII Xã Tiền Phong (đồng bằng)

1 Trục đường xã từ nhà ông Hoàng Văn Khải đến chân đê ( gồm xóm 3, xóm 4) 300,000 150,000 100,000

2 Đoạn từ nhà ông Chung đi hết xóm 1, xóm 2 200,000 150,000 100,000

3 Đoạn từ nhà ông Lê Văn Bù đến chân đê (xóm 3) 200,000

4 Đoạn từ trạm bưu điện văn hoá xã đến chân đê (xóm 3) 200,000

VIII Xã Cộng Hoà (trung du)

1 Tuyến đường trục huyện:

1.1
Đoạn từ trường Minh Hà (giáp xã Phong Cốc) đến  Sân kho Cẩm Thành (gồm xóm Cẩm
Thành, xóm Cẩm Tiến)

800,000 300,000 150,000 100,000

1.2
Đoạn từ giáp sân kho Cẩm Thành đến cầu Cẩm Luỹ (xóm
Cẩm Tiến)

500,000 250,000 150,000 100,000

1.3 Đoạn từ giáp cầu Cẩm Luỹ đến cầu Cái Hắm (xóm Cẩm Luỹ) 400,000 200,000 150,000 100,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

1.4
Đoạn từ cầu Cái Hắm đến cầu Trắng (phải tuyến) và đoạn từ cầu Cái Hắm đến hết ô số
24 khu Quy hoạch dân cư tự xây Cái Hắm (trái tuyến)

350,000 150,000
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1.4
Đoạn từ cầu Cái Hắm đến cầu Trắng (phải tuyến) và đoạn từ cầu Cái Hắm đến hết ô số
24 khu Quy hoạch dân cư tự xây Cái Hắm (trái tuyến)

350,000 150,000

 - Từ ô số 25 Khu Quy hoạch cái Hắm đến cầu Trắng (trái tuyến) 350,000 150,000

1.5 Đoạn từ giáp cầu trắng đến Cống Vông (giáp xã Nam Hoà) 350,000 100,000

2 Tuyến đường liên thôn:

2.1 Đoạn từ giáp nhà thủy nông đến hết nhà ông Hường (xóm Cẩm Liên) 300,000 150,000 100,000

2.2 Đoạn từ giáp miếu Thầu Đâu đến giáp cầu xóm Trại (xóm Cẩm Liên) 200,000 150,000 100,000

2.3 Đoạn từ giáp cầu xóm Trại đến hết nhà ông Thịnh (Xóm Cẩm Tiến, Cẩm Thành) 250,000 150,000 100,000

2.4 Đoạn từ nhà ông Vịnh đến giáp cầu Máng (Xóm Cẩm Tiến, Cẩm Thành) 250,000 150,000 100,000

2.5 Đoạn từ giáp cầu Máng đến hết nhà bà Giải (xóm Cẩm Luỹ) 200,000 150,000 100,000

IX Xã Hà An (đồng bằng)

1 Đường trục liên xã từ giáp xã Tiền An đến bến đò 500,000 250,000 150,000 100,000

2
Đoạn trục xã từ nhà ông Hạt và nhà ông Lực đến ngã 3 đường thanh niên hết nhà ông
Phong và nhà bà Lương (thôn 6a)

600,000 250,000 150,000 100,000

3 Đoạn từ ngã 3 đường thanh niên đến kênh N17 (thôn 6a) 400,000 250,000 150,000 100,000

4 Đoạn từ kênh N17 đến chân đê (thôn 6b, 7) 300,000 200,000 150,000 100,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

5
Đoạn đường liên thôn từ nhà ông Luân và nhà bà Bưởi đến giáp vùng dự án (thôn 2,
6a)

300,000 200,000 150,000 100,000

6 Đường liên thôn 1a,1b  (gồm thôn 1a,1b) 250,000 100,000
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6 Đường liên thôn 1a,1b  (gồm thôn 1a,1b) 250,000 100,000

X Xã Yên Giang (đồng bằng)

1 Tuyến đường Biểu Nghi - Phà Rừng:

1.1
Đoạn từ giáp thị trấn Quảng Yên đến Ngã 3 và hết địa phận xí nghiệp xe máy Quảng
Sơn (đường 10)

1,400,000 700,000 300,000 200,000

1.2 Đoạn từ tiếp giáp ngã 3  Xí nghiệp xe máy Quảng Sơn đến trạm máy bơm (xóm 6) 800,000 500,000 200,000 100,000

1.3 Đoạn từ trạm máy bơm đến phà Rừng (xóm 6) 600,000 300,000 100,000

2
Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (Từ giáp thị trấn Quảng Yên đến ngã 3 xí nghiệp xe
máy Quảng Sơn  (xóm 2,3,4)

2.1 Đoạn giáp thị trấn Quảng Yên đến ngã 3 trường tiểu học Yên Giang 800,000 500,000 300,000 200,000

2.2 Đoạn từ giáp trường tiểu học Yên Giang  đến ngã 3 Xí nghiệp xe máy Quảng Sơn 700,000 300,000 200,000 100,000

3 Đường Trần Quang Khải kéo dài

3.1 Đoạn từ giáp thị trấn Quảng Yên đến hết nhà ông Nhi 1,000,000 500,000 300,000 200,000

3.2 Đoạn từ giáp ngõ nhà ông Nhi đến ngã 3 (trừ nhà ông Phong) 700,000 300,000 200,000 150,000

179



Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

4 Đường ra bãi cọc Bạch Đằng 500,000

5 Khu Quy hoạch dân cư bắc đường 10 (lô C) 1,000,000
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5 Khu Quy hoạch dân cư bắc đường 10 (lô C) 1,000,000

6 Các hộ trục đường Hoàng Hoa Thám kéo dài giáp Quảng Yên đi Hiệp Hoà (xóm 1) 1,200,000 500,000 200,000 100,000

7
Đoạn đường bê tông sau Trung tâm y tế từ lối rẽ phố Hoàng Hoa Thám đến phố Đinh
Tiên Hoàng đi cầu máng kênh N16-1 (xóm 1)

300,000 200,000 100,000

8 Đoạn từ ngã 3 trường tiểu học Yên Giang đến nhà ông Phong (xóm 4) 700,000 300,000 200,000 150,000

XI Xã Tiền An (trung du)

1 Trục đường huyện:

1.1 Đoạn từ nhà ông Thóc và nhà ông Chinh đến nhà ông Vịnh và ông Bích (xóm chợ Rộc) 900,000 350,000 200,000 100,000

1.2 Đoạn từ giáp cầu chợ Rộc đến giáp nhà ông Xuyên (Cửa Tràng, chợ Rộc) 600,000 300,000 200,000 100,000

1.3 Đoạn từ nhà ông Xuyên đến hết nhà ông Lô và giáp cầu (Cửa Tràng, Cây Sằm) 600,000 300,000 200,000 100,000

1.4 Đoạn từ giáp nhà ông Lô đến cầu Cây Sằm (phải tuyến) 300,000 200,000 150,000 100,000

1.5
Đoạn từ giáp trường THCS đến hết nhà ông Tố  (gồm xóm Đình, xóm Bãi 2, xóm Sen,
xóm Thùa)

400,000 200,000 150,000 100,000

1.6 Đoạn từ giáp nhà ông Tố đến ngã 3 đi Hà An (gồm xóm Đanh, xóm Thùa, xóm Thành) 400,000 200,000 150,000 100,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

2 Đoạn từ nhà bà Tâm đi kênh N17-2A đến nhà Văn hoá xóm Cỏ Khê

3 Đoạn từ ngã ba đi Hà An đến giáp xã Hà An 400,000 200,000 150,000 100,000
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3 Đoạn từ ngã ba đi Hà An đến giáp xã Hà An 400,000 200,000 150,000 100,000

4 Đoạn từ ngã ba đi Hà An và Tân An đến giáp Quy  hoạch cũ xóm Bãi 4 cũ 300,000 200,000 150,000 100,000

5 Các ô Quy hoạch cũ xóm bãi 4 đi Hà An 300,000 150,000 100,000

6
Tuyến đường Biểu Nghi - Phà Rừng đoạn giáp thị trấn Quảng Yên đến hết địa phận xã
Tiền An (phải tuyến)

1,000,000 500,000 200,000 100,000

7 Khu dân cư các xóm còn lại 100,000

XII Xã Tân An (trung du)

1 Trục đường chợ Rộc - Bến Giang:

1.1 Đoạn từ giáp xã Tiền An đến hết nhà ông Hồng và ông Cường (thôn Bùi Xá) 300,000 200,000 150,000 100,000

1.2
Đoạn từ nhà bà Huy, ông Trợ đến giáp bờ đập Bến Giang (gồm thôn Thống Nhất 1,
Thống nhất 2, Thống Nhất 3)

400,000 200,000 150,000 100,000

2 Trục đường liên thôn xóm:

2.1 Từ nhà ông Hồng đến hết nhà ông Oanh, bà Mãi (xóm Đồng Mát) 150,000 100,000

2.2 Từ nhà ông Toàn và nhà bà Kín đến bến Than (xóm Đồng Mát) 150,000 100,000

2.3 Từ nhà ông Lanh đến hết nhà ông Cảnh (xóm Đồng Mát) 150,000 100,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

3 Đoạn từ cống 5 cửa đến nhà bà Khởi 150,000

XIII Xã Cộng Hoà (trung du)
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XIII Xã Cộng Hoà (trung du)

1 Tuyến đường Biểu Nghi - Phà Rừng:

1.1
Đoạn từ cầu Kim Lăng đến nghĩa trang liệt sỹ (gồm các thôn: Kim Lăng, Đường Ngang,
Đống Vông)

800,000 400,000 250,000 100,000

1.2
Đoạn từ tiếp giáp nghĩa trang đến hết địa phận xã Cộng Hoà (gồm các thôn:  Đống
Vông, Đống Lủi, Hưng Hoà)

500,000 200,000 150,000 100,000

2 Đường HCR đi Dốc Võng:

2.1 Đoạn từ giáp thị trấn Quảng Yên đến cầu THông (xóm Núi Dinh, Giếng Mụi) 500,000 300,000 100,000

2.2 Đoạn từ cầu Thông đến cầu qua mương (gồm xóm Đình, Đường Ngang) 500,000 300,000 100,000

3 Đường phòng lao đi Hiệp Hoà (gồm các thôn Đống Lủi, Trại Cau, Trại Trang) 250,000 150,000 100,000

4 Đường xóm Đình đi Trại Trang (gồm xóm Đình, Cổng Bấc, Khe nước, Trại trang) 250,000 150,000 100,000

5 Đoạn xóm Đình đi Hưng Hoà (xóm Đình, cổng Bấc, Khe Nước, Trại Thành) 250,000 150,000 100,000

6 Đường Dốc Võng đi chùa Vãng (xóm Đống Vông, Khe Nước) 250,000 150,000 100,000

7 Các khu còn lại 150,000 100,000

XIV Xã Hiệp Hoà (trung du)
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

1 Trục đường liên xã Quảng Yên - Hiệp Hoà - Sông Khoai:

1.1 Đoạn từ giáp Quảng Yên đi kênh N16 (thôn 5) 800,000
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1.1 Đoạn từ giáp Quảng Yên đi kênh N16 (thôn 5) 800,000

1.2 Đoạn từ giáp kênh N16 đến bể lọc đại 2 (thôn 5) 600,000 80,000

1.3
Đoạn từ giáp bể lọc đại 2  đến hết nhà ông Thanh và hết nhà ông Trang (gồm thôn
1,2,3,4)

400,000 200,000 100,000 80,000

1.4
Đoạn từ ô số 1 Quy hoạch Trồ Trại qua ngã 3 bến Thóc đến hết nhà ông Vượng  (thôn
1)

400,000 200,000 150,000 80,000

2 Trục đường đi Bãi Cát:

2.1 Từ nhà ông Tuy và từ nhà ông Rồng đến giếng lọc Đông Thắng và hết nhà bà Bình
(thôn 1)

400,000 200,000 100,000 80,000

2.2 Đoạn từ giáp giếng lọc Đông Thắng đến hết nhà ông Khương khu cửa Rải (gồm thôn
11,12,13,14)

2.2.1 Đoạn từ Giếng lọc Đông Thắng đến hết khu QH Mẫu Muối (thôn 11) 350,000 120,000 100,000 80,000

2.2.2 Đoạn từ nhà văn hoá thôn 12 đến nhà ông Khương khu Cửa Rải (thôn 14) 200,000 120,000 100,000 80,000

2.3 Đoạn từ nhà ông Cường đến Dốc Cổng (gồm thôn 10,15,16)

2.3.1 Đoạn từ nhà ông Cường đến hết UBND xã và Nhà ông Kỷ (thôn 12) 200,000 120,000 100,000 80,000

2.3.2 Đoạn từ UBND xã đến Dốc Cổng (thôn 15, thôn 16) 150,000 120,000 100,000 80,000

3 Đường từ đại hai vào Rộc Xó (thôn 6,7)

183



Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

3.1 Đoạn từ Đại 2 đến hết nhà ông Hạnh (xóm 5) 300,000

3.2 Đoạn từ nhà ông Hạnh vào ngã 3 Giếng Máy 250,000 100,000 80,000
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3.2 Đoạn từ nhà ông Hạnh vào ngã 3 Giếng Máy 250,000 100,000 80,000

3.3 Đoạn từ ngã 3 giếng máy vào Rộc xó 200,000 100,000 80,000

4 Đường đi Chùa Bằng tính từ nhà ông Lâm (thôn 8,9) 150,000 100,000 80,000

XV Xã Sông Khoai (trung du)

1
Trục đường từ đường 10 đến đầu Núi Rũi giáp Mai Hoà (gồm các xóm 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7)

200,000 150,000 120,000 80,000

2 Đường Bến Thóc đi ra đê (Cái De) (gồm xóm 8,9,10,11)

2.1 Từ ngã ba bến Thóc đến hết nhà ông Sinh (xóm 10) 400,000 200,000 150,000 80,000

2.2 Đoạn giáp lạch nhà ông Sinh ra đê (xóm 8,9,10) 250,000 150,000 120,000 80,000

2.3 Đoạn xóm 8:  Từ nhà ông Oanh đến hết nhà ông Thường 150,000 120,000 80,000

3
Trục đường xã giáp Hiệp Hoà đến ngã ba đường đi Rộc
Đông:

3.1 Trục đường xã giáp Hiệp Hoà đến kênh N12 (xóm 11) 300,000 150,000 120,000 80,000

3.2
Từ kênh N12 đến ngã ba đường đi Rộc đông (xóm 3) (trừ Quy hoạch tái định cư Dự án
khai thác mỏ sét Núi Na)

200,000 150,000 120,000 80,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

4
Trục đường huyện tuyến Biểu Nghi - Phà Rừng: Đoạn từ lối rẽ  Công ty cổ phần Hạ
Long I đến hết địa phận xã Sông Khoai (đối diện cổng kho vật tư cũ)

400,000 200,000 150,000 80,000
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4
Trục đường huyện tuyến Biểu Nghi - Phà Rừng: Đoạn từ lối rẽ  Công ty cổ phần Hạ
Long I đến hết địa phận xã Sông Khoai (đối diện cổng kho vật tư cũ)

400,000 200,000 150,000 80,000

5
Khu Quy hoạch TĐC Dự án khai thác mỏ sét núi Na (giao lại cho huyện): 2.80.0000
đ/m2

XVI Xã Hoàng Tân (miền núi)

1 Đoạn từ đầu đập Bến Giang đến giáp nhà văn hoá thôn 3 (thôn 3) 400,000 200,000 100,000

2 Đoạn từ giáp nhà văn hoá thôn 3 đến ngã tư Trung tâm xã 500,000 200,000 100,000

3 Các nhánh đường thôn 1,2,3,4 từ ngã tư Trung tâm xã

3.1 Nhánh đường thôn 2 từ ngã tư trung tâm xã đến nhà ông Hạnh Đằng và nhà ông Tươi 500,000 250,000 150,000 100,000

3.2 Nhánh đường thôn 1 từ ngã tư trung tâm xã đến hết nhà ông Thi 500,000 250,000 150,000 100,000

3.3 Điểm Quy hoạch thôn 1 (ô số 17,18): 200.000đ/m2

4 Trục đường thôn 5  (thôn 4,5) 300,000 200,000 100,000

5 Các vị trí còn lại đường đi Lỗ Cầu, đường Hang Rót, Bình Hương 100,000

XVII Xã Minh Thành (miền núi)

1 Trục đường Quốc lộ 18A qua địa phận xã:
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

1.1 Đoạn giáp địa phận xã Đông Mai đến nhà anh Tín (thôn Tân Thành, thôn Km11) 2,200,000 1,200,000 500,000 150,000

1.2
Đoạn từ nhà ông Lớp đến nhà Hoà Phát (đường vào cơ quan Lâm Sinh) (gồm thôn Tân
Thành, Đường Ngang, Lâm Sinh 2)

4,000,000 1,200,000 500,000 150,000
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1.2
Đoạn từ nhà ông Lớp đến nhà Hoà Phát (đường vào cơ quan Lâm Sinh) (gồm thôn Tân
Thành, Đường Ngang, Lâm Sinh 2)

4,000,000 1,200,000 500,000 150,000

1.3 Đoạn từ nhà bà Hưởng đến cầu Khe Cát (Thôn Lâm sinh 1, Đường ngang) 2,800,000 1,000,000 400,000 150,000

1.4
Đoạn từ cầu Khe Cát đến đồi bảo vệ nhựa thông (đường vào chùa Triều Thôn Cát
Thành)

2,200,000 800,000 400,000 150,000

1.5 Đoạn từ đường vào chùa Triều đến giáp cầu thủy lợi (thôn Cát Thành, thôn Yên Lập) 1,700,000 700,000 300,000 150,000

1.6 Đoạn từ giáp cầu thủy lợi đến cầu 2 Yên Lập Đông (thôn Yên lập tây,Yên lập đông) 1,500,000 700,000 300,000 150,000

2
Trục đường ngã 3 đường 18 đi Quảng Yên (bưu điện văn hoá xã) (thôn Km11, Tân
Thành)

2.1 Đoạn từ ngã ba biểu Nghi đến giáp cầu Khe Lai 3,500,000 700,000 500,000 0

2.2 Đoạn từ giáp cầu Khe Lai đến giáp kênh N2 (thôn Đường Ngang, thôn Tân Thành) 2,500,000 700,000 400,000

2.3 Đoạn từ giáp kênh N2 đến giáp Phòng khám Biểu Nghi (thôn Km11) 2,000,000 700,000 400,000 150,000

2.4 Đoạn từ ngã ba đường 18 (cũ) đến giáp bưu điện văn hoá xã 1,200,000 600,000 400,000 150,000

3
Nhánh đường 10 đi Uông Bí và nhánh đường 18 cũ đoạn từ giáp trạm kiểm lâm  (cũ)
đến giáp cầu trắng

800,000 300,000 200,000 150,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

4
Tuyến đường 10, giáp bưu điện văn hoá xã đến lối rẽ vào Trại Hủi
 (thôn Động Linh)

400,000 200,000 150,000 100,000
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4
Tuyến đường 10, giáp bưu điện văn hoá xã đến lối rẽ vào Trại Hủi
 (thôn Động Linh)

400,000 200,000 150,000 100,000

5 Tuyến đường thôn:

5.1 Tuyến đường thôn Yên lập đông - Yên lập tây

5.1.1  - Đoạn từ giáp đường 18 đến hết nhà ông Nho và hết nhà ông Luyện 1,000,000 400,000 150,000 100,000

5.1.2  - Đoạn từ nhà ông Nho đến hết thôn Yên Lập 600,000 400,000 150,000 100,000

5.2 Tuyến đường thôn Cát Thành, Khe Cát 500,000 200,000 150,000 100,000

5.3 Tuyến đường thôn Đường ngang - Động Linh:

5.3 Đoạn hết thôn Đường ngang

5.3.1 Đoạn từ nhánh rẽ đường 18 đến cầu thủy lợi (thôn Đường Ngang) 2,000,000 800,000

5.3.2 Đoạn từ giáp cầu thủy lợi đến hết thôn Đường Ngang 800,000 400,000 200,000 100,000

5.3.3 Đoạn hết thôn Đường ngang đến nhà anh Mười (thôn Quỳnh Phú) 400,000 150,000 100,000

5.3.4 Đoạn từ nhà anh Mười đến nhà ông Liểu (thôn Động Linh) 300,000 150,000 100,000

5.3.5 Đoạn giáp nhà ông Liểu đến cầu qua kênh N15-1 (thôn Động Linh) 200,000 150,000 100,000

5.4 Tuyến đường thôn Lâm Sinh 1, thôn Lâm sinh 2, thôn Tân Thành 500,000 300,000 200,000 150,000
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

6 Khu kinh tế mới (Bình Hương - Quỳnh Phú)

6.1 Khu kinh tế mới (Bình Hương - Quỳnh Phú) 80,000
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6.1 Khu kinh tế mới (Bình Hương - Quỳnh Phú) 80,000

6.2 Đảo Quỳnh Mai (thôn Quỳnh Phú) 150,000 100,000

XVIIIXã Đông Mai (miền núi)

1 Tuyến đường 18A đi qua địa phận xã:

1.1
Đoạn từ giáp xã Nam Khê Uông Bí đến Trại tinh (xóm Trại Thành, xóm Tân Mai) trừ
các vị trí 1 của mục 4

2,000,000 700,000 400,000 150,000

1.2 Đoạn từ giáp Trại tinh đến cầu Biểu Nghi (xóm Tân Mai) 2,500,000 900,000 300,000 150,000

2 Tuyến đường Biểu Nghi - Phà Rừng thuộc địa phận xã:

2.1 Đoạn từ giáp xã Minh Thành đến cầu vượt qua mương (gồm xóm Biểu Nghi, TRại Cọ) 600,000 250,000 200,000 150,000

2.2
Đoạn từ giáp cầu vượt qua mương đến giáp xã Minh Thành (gồm xóm Trại Cọ, Trại
Tháp)

500,000 150,000

3 Đường nhánh Mai Hoà (gồm xóm Trại Cọ, Mai Hoà 1, Mai Hoà 2, Mai Hoà 3) 200,000 150,000 120,000 100,000

4
Đoạn đường nhánh từ đường 18 vào khu du lịch thác Mơ (xóm Tân Mai) trừ các vị trí 2
của mục 1.2 đến hết địa phận xã Đông Mai

400,000 300,000 200,000 150,000

5 Khu trung tâm xã :
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Thửa đất
bám mặt

đường quốc
lộ, đường

trục huyện,
đường liên

xã.

Thửa đất liền kề
sau vị trí 1 và

thửa đất bám mặt
đường nhánh từ
đường quốc lộ,

đường trục huyện,
đường liên xã có
mặt đường rộng
từ 2,5m trở lên

(tính cả lề đường)

Thửa đất liền
kề sau vị trí 2
hoặc vị trí 1

bám mặt
đường có lối

đi rộng từ
1,5m đến nhỏ

hơn 2,5m
(tính cả lề

đường)

Các vị trí
còn lại

TT Tên các đoạn đường phố, khu dân cư

Múc giá (đ/m2)

5.1 Đường 18 cũ 800,000 500,000 200,000 150,000

5.2 Đường nhánh từ đường 18 đến đường 10 (thôn Biểu Nghi)
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5.2 Đường nhánh từ đường 18 đến đường 10 (thôn Biểu Nghi)

5.2a Từ lối rẽ đường 18 cũ (đối diện UBND xã) đến kênh N2 (thôn Biểu Nghi) 1,000,000 500,000 300,000 150,000

5.2b Từ giáp kênh N2 đến lối rẽ vào đình Biểu Nghi (thôn Biểu Nghi) 500,000 300,000 200,000 150,000

5.2c Từ lối rẽ vào đình Biểu Nghi đến lối rẽ đường 10 (thôn Trại Cọ, Biểu Nghi) 300,000 250,000 200,000 150,000

6
Các vị trí còn lại (gồm khu dân cư Bến Cân và khu dân cư Ba Đượng) (xóm Biểu Nghi,
Mai Hoà)

200,000 150,000 120,000 100,000
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